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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP.HÀ NỘI 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Lý Kế Hiền 

- Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Việt Chiến 

2. Ông Lê Minh Hiệp 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Hưng - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm: Bà Trịnh 

Phương Thảo - Kiểm sát viên. 

           Ngày 18/02/2020, tại Trụ sở tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành 

phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 25/2020/HSST, ngày 

17 tháng 01 năm 2020 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 26/2020/QĐXX 

ngày 04 tháng 02 năm 2020 đối với bị cáo:  

 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Phạm Như T, sinh ngày 04 tháng 02 năm 1990. 

HKTT: Thôn Xuân Phố, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. 

 Chỗ ở: Ngõ 189 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà 

Nội. 

 Giới tính: Nam. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. 

Trình độ học vấn: 09/12. Nghề nghiệp: Điện nước tự do. Con ông: Phạm Như 

Hưng, sinh năm: 1963. Con bà: Lương Thị Liễu, sinh năm: 1969. Gia đình 03 

anh em, bị can là con thứ nhất. Vợ: Đàm Thị Toan, sinh năm 1995. Có 02 con 

trai lớn SN 2017, nhỏ SN 2018. 

 Địa phương nhận xét và Trích lục tiền án tiền sự thể hiện: 01 tiền án ngày 

13/7/2018, TAND huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình tuyên phạt 01 năm 03 tháng 

tù giam về tội "Trộm cắp tài sản", thời hạn tù tính từ ngày 15/3/2018 (Tổng giá 

trị tài sản Phạm Như T trộm cắp trong các vụ là: 14.500.000 đồng), ra trại ngày 

15/6/2019, (chưa được xóa án tích) 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN NAM TỪ LIÊM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Bản án số: 33/2020/HS-ST 

Ngày: 18/02/2020 

 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
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         Bị cáo bị bắt quả tang ngày 4/10/2019, hiện đang giam giữ tại Trại tạm 

giam số 1 - CATP Hà Nội. Bị cáo phạm tội lần này là tái phạm – Có mặt tại 

phiên tòa 

- Người bị hại:  

1. Anh Phan Hải Dương - Sinh năm: 2005;  

Giám hộ cho anh Dương bà Phạm Thị Thanh Thủy 

Cùng HKTT: Khu 8, Dậu Dương, Tam Nông, Phú Thọ 

2. Anh Lê Việt Cường -Sinh năm: 1998;  

HKTT: TT Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

3. Chị Nguyễn Thị Viên - Sinh năm: 1992;  

HKTT: xóm 5, Bái Dương, xã Nam Dương, huyện Nam Trực, tỉnh Nam 

Định 

4. chị Lê Thị Hiền - Sinh năm: 1992;  

HKTT: xã Đồng Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định 

5. Anh Hà Văn Đăng - SN: 1998;  

HKTT:  Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình 

6. Anh Phan Văn Hoàn - SN: 1987  

HKTT:  xóm Yên Nhân, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

7. Anh Trần Văn Tuế - Sinh năm: 1984;  

HKTT: xã Minh Tâm, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

8. Anh Vũ Ngọc Khôi - Sinh năm: 1993;  

HKTT: Thôn Đồng Thu 2, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái 

Nguyên 

9. Anh Nguyễn Văn Nghiêm - Sinh năm: 1983;  

HKTT: Phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(Đều vắng mặt tại phiên tòa) 

10. Chị Bùi Thị Phi Yến - Sinh năm: 1993;  

HKTT: Xóm Chiềng, xã Liên Vũ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình. 

(có mặt tại phiên tòa) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng 08 giờ 40 ngày 04/10/2019, T một mình 

điều khiển xe máy Honda Wave RSX màu đỏ, gắn BKS: 29P7-8450 đem theo 

giỏ giao hàng nhãn hiệu công ty Lalamove, cùng 02 cờ lê cỡ 24, 32 đi đến một 

khu trọ tại ngách 32/48/58 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Tại tầng 2 khu trọ, T dùng cờ lê bẻ gãy ổ khóa cửa phòng trọ lấy trộm 01 điện 

thoại di động Sam sung J7 của anh Phan Hải Dương. Sau đó, T xuống tầng 1 khu 

trọ, T tiếp tục phá ổ khóa phòng trọ của anh Lê Việt Cường  lấy trộm 01 lap top 

nhãn hiệu Acer Nitro và 01 điện thoại Iphone 6S màu trắng của anh Cường. Khi 

sắp rời khỏi phòng, T bị anh Nguyễn Đỗ Trung Hiếu bạn cùng trọ với anh 
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Cường đang nằm ngủ trên gác xép phát hiện, tri hô. T bỏ chạy ra ngoài cổng 

được 40 mét thì bị anh Hiếu, anh Cường và tổ tuần tra Công an phường Mễ Trì 

bắt giữ.  

Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại di động Iphone 6S màu trắng, số Imei: 

358571077481495. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung J7 màu xanh, số 

Imei 1: 353317092112896, số Imei 2: 353318092112894. 01 lap top nhãn hiệu 

Acer Nitro AN515-42-R8A0 màu đen, cùng dây sạc. 01 giỏ giao hàng hình hộp 

chữ nhật màu cam trên có in chữ LALAMOVE, kích thước (45x35x25) cm. 01 

chiếc cờ lê 24, 01 chiếc cờ lê 32. 01 xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX, SM: 

2137337, SK: 398756, gắn BKS: 29P7-8450, màu đỏ đen. 

Quá trình điều tra còn điều tra rõ được Phạm Như T đã thực hiện 05 vụ 

trộm cắp tài sản khác, cụ thể như sau: 

Vụ thứ 1: Sáng ngày 20/9/2019, T đi đến khu trọ số nhà 39 ngách 32/48 

đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tại 

tầng 5 khu trọ, T dùng cờ lê phá ổ khóa phòng trọ của chị Nguyễn Thị Viên trộm 

cắp 01 laptop nhãn hiệu HP DV14 màu đen của chị Nguyễn Thị Viên; 01 chiếc 

laptop nhãn hiệu Asus X44H - VX196 màu nâu cùng dây sạc pin và 01 chiếc túi 

xách vải hình chữ nhật kẻ sọc đen xám của chị Lê Thị Hiền là bạn cùng phòng trọ 

của chị Viên.  

Sau đó, T bán laptop HP DV14 màu nâu (không có sạc pin) cho anh Vi 

Văn Chương với giá 400.000 đồng tại cửa hàng mua bán sửa chữa laptop 218 

đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, còn laptop nhãn hiệu 

Asus X44H - VX196 màu nâu, dây sạc pin cùng túi xách vải hình chữ nhật kẻ 

sọc màu đen xám T cầm cố cho anh Phạm Thanh Lâm tại cửa hàng mua bán điện 

thoại, máy tính số 114 Trần Bình, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội với 

giá 1.000.000 đồng. 

Số tiền có được từ việc bán và cầm cố tài sản trộm cắp T đã chi tiêu hết. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành dẫn giải Phạm Như T đến nơi tiêu thụ tài 

sản nhưng không thu giữ được vật chứng. 

Vụ thứ 2: Ngày 23/9/2019, T dùng cờ lê phá khóa cửa phòng trọ số 501 

tại địa chỉ số 5 ngách 32/48/23/3 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì của anh Hà Văn 

Đăng lấy trộm 01 laptop  HP15 màu bạc cùng dây sạc pin của anh Đăng và 01 

lap top Lenovo T440P màu đen cùng dây sạc pin, 01 chiếc loa Bluetooth nhãn 

hiệu LG màu đen của anh Phan Văn Hoàn bạn cùng phòng trọ anh Đăng. 

Sau khi trộm cắp được tài sản, T đến cửa hàng mua bán sửa chữa laptop 

số 218 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm bán 02 chiếc 

laptop gồm chiếc HP15 màu bạc và Lenovo màu đen cùng 02 dây sạc pin cho 

anh Vi Văn Chương với giá 7.000.000 đồng. Sau khi bán 02 chiếc laptop, trên 

đường đi về phòng trọ T vứt bỏ chiếc loa bluetooth ở dọc đường (Không rõ 

địa điểm vứt loa). 

Số tiền có được từ việc bán tài sản trộm cắp T đã chi tiêu hết. 
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Vật chứng thu giữ: 01 laptop nhãn hiệu HP15 ay131TU màu bạc, kèm dây 

sạc pin. 

Vụ thứ 3: Khoảng 9 giờ 00 phút ngày 27/9/2019, T đến khu  nhà trọ số 3 

ngách 116/37 Miếu Đầm, phường Mễ Trì. Tại tầng 2 khu trọ, T sử dụng cờ lê 

phá ổ khóa phòng trọ của anh Trần Văn Tuế trộm cắp 01 lap top Lenovo ideapad 

100-14iBD màu đen và sạc pin cất giấu vào ba lô cá nhân rời khỏi hiện trường. 

Sau đó, T mang bán chiếc laptop nêu trên cho anh Nguyễn Văn Quản với giá 

1.000.000 đồng tại cửa hàng mua bán laptop số 325 Nguyễn Khang, phường Yên 

Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Số tiền thu được từ việc bán tài sản trộm cắp T đã chi tiêu hết. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành dẫn giải Phạm Như T đến nơi tiêu thụ tài 

sản nhưng không thu giữ được vật chứng. 

Vụ thứ 4: Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 27/9/2019, T đến khu  nhà trọ số 

14 ngách 2/87 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

T dùng cờ lê phá ổ khóa phòng trọ tại tầng 4 của anh Vũ Ngọc Khôi trộm cắp 01 

chiếc lap top Asus K55VM-SX167 màu đen cùng dây sạc pin của anh Khôi. Sau 

đó, T mang bán chiếc laptop trộm cắp được cho anh Nguyễn Văn Quản với giá 

1.500.000 đồng. Số tiền này T đã tiêu xài cá nhân hết. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành dẫn giải Phạm Như T đến nơi tiêu thụ tài 

sản nhưng không thu giữ được vật chứng. 

Vụ thứ 5: Khoảng 09 giờ 00 ngày 30/9/2019, cũng với thủ đoạn như các 

vụ trộm trước đó, T phá khóa cửa phòng trọ tại tầng 2 nhà số 58 ngõ 32 Đỗ Đức 

Dục, phường Mễ Trì của chị Bùi Thị Phi Yến trộm cắp 01 laptop Dell Inspiron 

màu đen của chị Yến và 16 chiếc điện thoại di động của anh Nguyễn Văn 

Nghiêm gồm: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 5C màu xanh, 03 điện thoại nhãn 

hiệu Iphone 5S (02 chiếc màu trắng, 01 chiếc màu vàng), 02 điện thoại di động 

Iphone 5 màu trắng, 10 chiếc điện thoại di động màn hình cảm ứng, sau lưng 

máy có chữ F (6 chiếc màu vàng, 4 chiếc màu trắng, không rõ nhãn hiệu, tên 

loại). 

Sau khi bán chiếc điện thoại Iphone 5C vỏ nhựa màu xanh với giá 400.000 

đồng (Bốn trăm nghìn đồng) cho một khách nam giới khoảng 35 tuổi (không rõ 

nhân thân) gặp ở cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại di động Mon Mobile địa 

chỉ: số 377 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội của anh Đoàn Phú Hải, T 

đến cửa hàng của anh Nguyễn Văn Quản bán chiếc laptop Dell Inspiron màu đen 

(không có pin) cùng dây sạc pin cho anh Quản với giá 3.500.000 đồng. 

Do không biết sử dụng 10 chiếc điện thoại có chữ F sau lưng, đoán là sản 

phẩm có xuất xứ Trung Quốc khó bán nên T đã vứt bỏ xuống sông Tô Lịch (T 

không nhớ vị trí vứt). 

Đến ngày 03/10/2019, T bán 05 chiếc điện thoại (gồm 03 chiếc điện thoại 

di dộng Iphone 5S và 02 chiếc điện thoại di dộng Iphone 5) cho anh Phạm Quý 
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Hải với giá 100.000 đồng/1 chiếc tại cửa hàng mua bán sửa chữa điện thoại CN 

Mobile địa chỉ: số 5 ngõ 181 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Số tiền thu được từ việc bán tài sản trộm cắp T đã sử dụng hết. 

Cơ quan điều tra đã tiến hành dẫn giải Phạm Như T đến nơi tiêu thụ tài 

sản nhưng không thu giữ được vật chứng. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 428 ngày 17/10/2019, Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Nam Từ Liêm xác định: 01 chiếc điện 

thoại di động Iphone 6S màu trắng, số Imei: 358571077481495 trị giá là 

2.500.000 đồng; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam sung J7 màu xanh, 

số Imei 1: 353317092112896, số Imei 2: 353318092112894 trị giá là 1.800.000 

đồng. 01 lap top nhãn hiệu Acer Nitro AN515-42 màu đen, kèm dây sạc pin trị 

giá là 12.000.000 đồng. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 505 ngày 20/12/2019, Hội đồng định 

giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Nam Từ Liêm kết luận: 01 laptop nhãn 

hiệu Asus X44H - VX196 màu nâu, kèm dây sạc pin, trị giá 1.000.000 đồng. 01 

laptop nhãn hiệu HP DV14 màu đen, trị giá 1.000.000 đồng. 01 laptop nhãn hiệu 

HP15 ay131TU màu bạc, kèm dây sạc pin trị giá 6.000.000 đồng. 01 laptop nhãn 

hiệu Lenovo T440P màu đen kèm dây sạc pin, đã qua sử dụng, mua tháng 

4/2018 trị giá 15.000.000 đồng. 01 laptop nhãn hiệu Lenovo IdeaPad 100-14IBD 

màu đen, đã qua sử dụng, mua tháng 6/2018 trị giá là 5.000.000 đồng. 01 laptop 

nhãn hiệu Asus K55VM-SX167 (màu đen, kèm dây sạc pin, mua năm 2013 trị 

giá là 3.500.000 đồng. 01 laptop nhãn hiệu Dell Inspiron 3580 màu đen, đã qua 

sử dụng, kèm dây sạc pin, không có cục pin, mua năm 2016 trị giá là 6.000.000 

đồng. 

Tại Bản Kết luận định giá tài sản số 505 ngày ngày 20/12/2019, Hội đồng 

định giá tài sản trong Tố tụng hình sự quận Nam Từ Liêm cũng xác định các tài 

sản không đủ cơ sở định giá gồm: 01 chiếc túi xách bằng vải, dạng ba lô, kích 

thước 60x40 cm, kẻ sọc màu đen xám; 01 loa bluetooth nhãn hiệu LG, hình trụ 

tròn màu đen, đường kính 7cm, cao 10 cm, không rõ kiểu loại, đã qua sử dụng, 

mua năm 2017; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5C, màu xanh, dung 

lượng 16 GB, bản quốc tế, đã qua sử dụng, còn sử dụng được, mua cũ ngày 

02/9/2019; 03 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 5S (02 chiếc màu trắng, 01 

chiếc màu vàng), dung lượng 16 GB, bản quốc tế, đã qua sử dụng, hỏng nguồn 

(mua cũ ngày 02/9/2019 trong tình trạng hỏng nguồn); 02 điện thoại di động 

nhãn hiệu Iphone 5 màu trắng, dung lượng 16 GB, bản quốc tế, đã qua sử dụng, 

hỏng nguồn (mua cũ ngày 02/9/2019 trong tình trạng hỏng nguồn); 10 điện thoại 

di động màn hình cảm ứng, 4,7 inch, phía sau lưng có chữ F (không rõ nhãn 

hiệu, tên loại, xuất xứ Trung Quốc, 6 chiếc màu vàng, 4 chiếc màu trắng) đã qua 

sử dụng, còn sử dụng được, không có tiếng Việt 

Tổng tài sản Phạm Như T trộm cắp có đủ cơ sở định giá, trị giá là: 

53.800.000 đồng (Năm mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng) 
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Đối với chiếc xe máy Honda Wave RSX, SM: 2137337, SK: 398756, gắn 

BKS: 29P7-8450. Tại cơ quan điều tra, Phạm Như T khai: Khoảng ngày 

15/9/2019, T mua chiếc xe máy trên của một người đàn ông không quen biết 

(không rõ nhân thân) tại đường Đại Lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, TP Hà 

Nội với giá 2.500.000 đồng. Quá trình xác minh thể hiện: Chiếc xe máy Honda 

Wave RSX, SM: 2137337, SK: 398756, không được cấp BKS: 29P7-8450 mà 

được cấp BKS: 37N7-9563, đứng tên đăng ký là ông Lê Văn Dung. Sau khi đăng 

ký xe, ông Dung cho con trai là anh Lê Minh T chiếc xe máy. Ngày 05/9/2019, 

khi đi làm tại công trình Vinhomes SmartCity phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 

Liêm, Hà Nội, anh T để xe tại công trường và bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe máy 

Honda SM: 2137337, SK: 398756, BKS: 37N7-9563. 

Qua tra cứu BKS: 29P7-8450 ra thông tin xe máy nhãn hiệu Honda Wave, 

số khung: Y187490, số máy: E0188260 do anh Trần Đức Tiến đứng tên đăng ký. 

Hiện anh Tiến vẫn sử dụng xe máy trên, không bị mất biển kiểm soát. 

Ngày 30/12/2019, Cơ quan CSĐT- Công an quận Nam Từ Liêm ra Quyết 

định tách tài liệu số 02 tách tài liệu liên quan đến vụ Trộm cắp tài sản xe máy 

Honda Wave RSX, SM: 2137337, SK: 398756, BKS: 37N7-9563 xảy ra ngày 

05/9/2019 tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội để điều tra làm 

rõ xử lý sau. 

Đối với các anh Vi Văn Chương, Nguyễn Văn Quản và Phạm Quý Hải khi 

mua laptop, điện thoại của Phạm Như T không biết đó là những tài sản trộm cắp 

nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý. 

Về dân sự: Ngày 05/11/2019, Cơ quan CSĐT – Công an quận Nam Từ 

Liêm đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 171/QĐ-CQĐT-ĐTHS trao trả 01 điện 

thoại di động Iphone 6S màu trắng và 01 laptop Acer Nitro AN515-42-R8A0 

màu đen cho anh Lê Việt Cường, trao trả chiếc điện thoại di động Samsung J7 

màu xanh cho anh Phan Hải Dương. 

Ngày 27/12/2019, Cơ quan CSĐT – Công an quận Nam Từ Liêm đã ra 

Quyết định xử lý vật chứng số 05/QĐ-CQĐT-ĐTHS trao trả 01 laptop nhãn hiệu 

HP15 ay131TU màu bạc, kèm dây sạc pin cho anh Hà Văn Đăng; trao trả chiếc 

xe máy nhãn hiệu Honda Wave RSX màu đỏ đen cho anh Lê Minh T. 

Các anh Lê Việt Cường, Phan Hải Dương, Hà Văn Đăng, Nguyễn Văn 

Nghiêm, Lê Minh T đã nhận lại tài sản và không yêu cầu bồi thường dân sự. 

Đối với các tài sản không thu hồi được gồm: 01 laptop nhãn hiệu HP 

DV14 màu đen; 01 chiếc laptop nhãn hiệu Asus X44H - VX196 màu nâu cùng 

dây sạc pin; 01 lap top Lenovo T440P màu đen; 01 lap top Lenovo ideapad 100-

14iBD màu đen; 01 chiếc lap top Asus K55VM-SX167 màu đen; 01 laptop Dell 

Inspiron màu đen và 16 chiếc điện thoại di động, chị Lê Thị Hiền yêu cầu bồi 

thường 1.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị Viên yêu cầu bồi thường 1.000.000 

đồng, anh Phan Văn Hoàn yêu cầu bồi thường 15.000.000 đồng, anh Trần Văn 
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Tuế yêu cầu 5.000.000 đồng, anh Vũ Ngọc Khôi yêu cầu bồi thường 3.500.000 

đồng, chị Bùi Thị Phi Yến yêu cầu bồi thường 6.000.000 đồng. 

Đối với Phạm Thanh Lâm, Vi Văn Chương, Nguyễn Văn Quản, Phạm 

Quý Hải khi mua tài sản của Phạm Như T không biết đây là tài sản do trộm cắp 

mà có nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý. 

Tại cơ quan điều tra, Phạm Như T đã khai nhận hành vi phạm tội của 

mình. 

Tại bản Cáo trạng số 28/CT-VKS ngày 15/01/2020, Viện kiểm sát nhân 

quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Phạm Như T về tội “Trộm cắp tài sản” theo 

Điểm c Khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa: Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, 

xác nhận cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố là 

đúng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện và đồng ý bồi thường cho người bị hại, 

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp 

nhất để bị cáo sớm được trở về lao động ở ngoài xã hội. 

- Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích tính chất mức độ hành vi phạm 

tội, đánh giá nhân thân của bị cáo đã kết luận giữ quan điểm như cáo trạng truy 

tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng 

Điều 38, Điểm s Điều 51, Điểm h Khoản 1 Điều 52, Điểm c khoản 2 Điều 173 

của Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo Phạm Như T từ 36 đến 42  tháng 

tù. Tịch thu tiêu hủy 01 giỏ giao hàng hình hộp chữ nhật màu cam trên có in chữ 

LALAMOVE, kích thước (45x35x25) cm. 01 chiếc cờ lê 24, 01 chiếc cờ lê 32. 

01 biển kiểm soát BKS: 29P7-8450. 

Về dân sự: Buộc bị cáo T bồi thường cho chị Lê Thị Hiền 1.000.000đồng, 

chị Nguyễn Thị Viên 1.000.000đồng, anh Phan Văn Hoàn 15.000.000đồng, anh 

Trần Văn Tuế 5.000.000đồng, anh Vũ Ngọc Khôi 3.500.000đồng, chị Bùi Thị 

Phi Yến 6.000.000đồng. 

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ 

vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các 

chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, của bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị 

cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại cùng các tài liệu, 

chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ 

sở để xác định: Khoảng 8h40’ngày 4/10/2019, tại tầng 1 và tầng hai khu trọ ở 

ngách 32/48/58 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Phạm 

Như T đã có hành vi trộm cắp 01 điện thoại di động Sam sung J7 của anh Phan 

Hải Dương trị giá 1.800.000 đồng, trộm cắp lap top nhãn hiệu Acer Nitro trị giá 
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12.000.000 đồng và  01 điện thoại Iphone 6S màu trắng trị giá 2.500.000 đồng 

của anh Lê Việt Cường thì bị bắt quả tang dẫn giải về trụ sở công an phường làm 

rõ Phạm Như T còn thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản: 

Vụ thứ nhất: Khoảng 9 giờ 00 ngày 23/9/2019, tại nhà số 5 ngách 

32/48/23/3 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, T đã trộm cắp 01 laptop  HP15 màu 

bạc cùng dây sạc pin trị giá 6.000.000 đồng của anh Hà Văn Đăng , trộm cắp  01 

lap top Lenovo T440P màu đen cùng dây sạc pin trị giá 15.000.000 đồng và 01 

chiếc loa Bluetooth nhãn hiệu LG màu đen của anh Phan Văn Hoàn. 

Vụ thứ hai:  Khoảng 9 giờ 00 phút ngày 27/9/2019, tại tầng 2 nhà số 3 

ngách 116/37 Miếu Đầm, phường Mễ Trì, T  trộm cắp 01 laptop Lenovo ideapad 

100-14iBD màu đen và sạc pin trị giá 5.000.000 đồng của anh Trần Văn Tuế. 

Vụ thứ ba: Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 27/9/2019, tại tầng 4 khu  nhà trọ 

số 14 ngách 2/87 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội, T đã trộm cắp 01 chiếc lap top Asus K55VM-SX167 màu đen cùng dây sạc 

pin trị giá 3.500.000 đồng của anh Vũ Ngọc Khôi. 

Vụ thứ tư: Khoảng 09 giờ 00 ngày 30/9/2019, tại tầng 2 nhà số 58 ngõ 32 

Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì,  T  trộm cắp 01 laptop Dell Inspiron màu đen trị 

giá 6.000.000 đồng của chị Bùi Thị Phi Yến và trộm cắp 16 chiếc điện thoại di 

động của anh Nguyễn Văn Nghiêm gồm: 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 5C màu 

xanh, 03 điện thoại nhãn hiệu Iphone 5S (02 chiếc màu trắng, 01 chiếc màu 

vàng), 02 điện thoại di động Iphone 5 màu trắng, 10 chiếc điện thoại di động 

màn hình cảm ứng, sau lưng máy có chữ F (6 chiếc màu vàng, 4 chiếc màu trắng, 

không rõ nhãn hiệu, tên loại) không định giá được tài sản. 

Vụ thứ năm:  khoảng 9h ngày  30/9/2019, ại tầng 5 nhà số 39 ngách 32/48 

đường Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Phạm Như T đã 

trộm cắp 01 laptop nhãn hiệu HP DV14 màu đen trị giá 1.000.000 đồng của chị 

Nguyễn Thị Viên và  trộm cắp 01 laptop nhãn hiệu ASUS X44H-VX196 trị giá 

1.000.000 đồng của chị Lê Thị Hiền. 

Tổng giá trị tài sản Phạm Như T trộm cắp có đủ cơ sở định giá, trị giá là: 

53.800.000 đồng (Năm mươi ba triệu tám trăm nghìn đồng). 

[2] Hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài 

sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố bị cáo là hoàn toàn có căn cứ, đúng 

người, đúng tội, phù hợp pháp luật.  

[3] Đánh giá về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự: Hành vi phạm tội của bị cáo xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của 

người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, 

gây tâm lý bất an trong quần chúng nhân dân. Bị cáo thực hiện hành vi trộm cắp 

ngày 4/10/2019 giá trị tài sản 16.300.000đồng, ngày 23/9/2019 giá trị tài sản 

21.000.000đồng, ngày 27/9/2019, giá trị tài sản 5.000.000đồng, ngày 27/9/2019 

giá trị tài sản 3.500.000đồng, ngày 30/9/2019 giá trị tài sản 6.000.000đồng, ngày  
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30/9/2019 giá trị tài sản 2.000.000đồng. Ngày 13/7/2018, TAND huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái Bình tuyên phạt 01 năm 03 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài 

sản", thời hạn tù tính từ ngày 15/3/2018. Bị cáo phạm tội lần này là tái phạm quy 

đinh tại Điểm h Khoản 1, Điều 52 của Bộ Luật hình sự. Căn cứ vào các bản kết 

luận giám định của Hội đồng Định giá tài sản trong Tố tụng hình sự quận Nam 

Từ Liêm, xác định: Tổng giá trị tài sản T trộm cắp được là 53.800.000đ. Bị cáo 

phạm tội với lỗi cố ý, nhận thức được hành vi của mình là sai nhưng vẫn cố ý 

phạm tội.  

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo: Bị cáo 

thành khẩn khai báo, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, do vậy bị cáo được hưởng 

những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại Điểm s Khoản 1 

Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015.  

Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại Điểm h Khoản 1, Điều 52 

của Bộ Luật hình sự. 

[4] Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo đã được phân tích ở trên, 

tài sản đã thu hồi được một phần, người bị hại có yêu cầu bồi thường về dân sự. 

Thấy cần thiết phải xử mức án tương xứng với hành vi của bị cáo, cách ly bị cáo 

ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo 

thành người lương thiện, biết được giá trị công sức lao động chân chính và biết 

tôn trọng pháp luật. 

[5] Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo T bồi thường cho chị Lê Thị Hiền 

1.000.000đồng, chị Nguyễn Thị Viên 1.000.000đồng, anh Phan Văn Hoàn 

15.000.000đồng, anh Trần Văn Tuế 5.000.000đồng, anh Vũ Ngọc Khôi 

3.500.000đồng, chị Bùi Thị Phi Yến 6.000.000đồng. 

[6] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 giỏ giao hàng hình hộp chữ 

nhật màu cam trên có in chữ LALAMOVE, kích thước (45x35x25) cm. 01 chiếc 

cờ lê 24, 01 chiếc cờ lê 32. 01 biển kiểm soát BKS: 29P7-8450. 

Đối với số tiền T thu lời bất chính từ việc bán 5 cái điện thoại cho anh 

Phạm Quý Hải với số tiền 500.000đồng và một chiếc điện thoại cho người không 

quen biết giá trị 400.000đồng mà người bị hại không yêu cầu bồi thường. Cần 

buộc bị cáo phải nộp số tiền 900.000đồng xung quỹ Nhà nước. Số tiền bị cáo T 

bán chiếc laptop HP15 ay131TU mầu bạc cho anh Nguyễn Văn Quản đã được 

thu hồi anh Quản không có yêu cầu về số tiền này nên buộc bị cáo T phải nộp 

xung quỹ Nhà nước số tiền 3.500.000đồng tiền thu lời bất chính.  

[7] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với vụ án: Tại phiên tòa, đại 

diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo từ 36 đến 42  

tháng tù. Hội đồng xét xử thấy đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam 

Từ Liêm phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo gây ra 

nên xử như đề nghị của Viện kiểm sát cũng có tác dụng răn đe và phòng ngừa 

chung. 
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[8] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy 

tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định 

tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp 

pháp. 

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ 

thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào điểm c Khoản 2 Điều 173, Điểm s Khoản 1 Điều 51, Điểm h 

Khoản 1, Điều 52, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Như T phạm tội: “Trộm cắp tài sản”. 

Xử phạt: Bị cáo Phạm Như T 42 (Bốn hai)tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

04/10/2019. 

Căn cứ vào Điểm a,b Khoản 2 Điều 106, Khoản 2 Điều 136, Khoản 1 Điều 

331, Khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a Khoản 1 

Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc Hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Toà án. 

Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 

2015. 

Về dân sự: Bị cáo T phải bồi thường cho chị Lê Thị Hiền 1.000.000đồng, 

chị Nguyễn Thị Viên 1.000.000đồng, anh Phan Văn Hoàn 15.000.000đồng, anh 

Trần Văn Tuế 5.000.000đồng, anh Vũ Ngọc Khôi 3.500.000đồng, chị Bùi Thị 

Phi Yến 6.000.000đồng. 

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 giỏ giao hàng hình hộp chữ nhật màu 

cam trên có in chữ LALAMOVE, kích thước (45x35x25) cm. 01 chiếc cờ lê 24, 

01 chiếc cờ lê 32. 01 biển kiểm soát BKS: 29P7-8450. Toàn bộ số vật chứng hiện 

ở Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm, biên bản giao vật chứng số 80 

ngày 016/01/2020. 

Buộc bị cáo Phạm Như T phải nộp 4.400.000đồng tiền thu lời bất chính xung 

quỹ Nhà nước. 

Về án phí: Bị cáo T phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

Hình sự sơ thẩm và 1.575.000đồng (Một triệu năm trăm bẩy mươi lăm nghìn đồng) 

án phí Dân sự sơ thẩm. 

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu 

thi hành án, nếu bên phải thi hành án không thi hành số tiền trên thì hàng tháng 
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người phải thi hành án còn phải chịu thêm khoản tiền lãi  theo mức lãi suất quy 

định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015 tương ứng với số tiền và thời  

gian  chậm  thi hành án. 

Về việc thi hành khoản tiền: Trường hợp bản án, quyết định được thi hành 

theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân 

sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu 

cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy 

định tại các điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Bị cáo T, người bị hại chị Yến có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án; Người bị hại và giám hộ bà Thủy vắng mặt tại phiên 

tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 

án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận:  

- Bị cáo,người bị hại, người liên quan; 

- TT lý lịch-Sở tư pháp Hà Nội; 

- VKSND Q. Nam Từ Liêm 

- VKSND thành phố Hà Nội 

- TAND thành phố Hà Nội 

- Công an quận Nam Từ Liêm 

- Chi cục THADS Q. Nam Từ Liêm; 

- Lưu HS-VP 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

Lý Kế Hiền 
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Nơi nhận:  

 

- Lưu HS. 


